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THÔNG BÁO  

Mời báo giá  máy điều hòa nhiệt độ tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng 

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đang có nhu mua máy điều hòa nhiệt độ tại 

bệnh viện. Để có cơ sở mua sắm, Bệnh viện kính mời các công ty, đơn vị kinh 

doanh các mặt hàng yêu cầu báo giá gửi báo giá như sau: 

1. Danh mục dịch vụ, phụ lục đính kèm. 

2. Bảng báo giá gồm các nội dung sau: 

Tên hàng hóa, mô tả hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (Đã bao 

gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí hoàn thành công việc, chi phí lắp đặt). 

3. Bảng báo giá và các tài liệu liên quan gửi về: Phòng Tổ chức Hành 

chính, Bệnh viện Tâm Thần TP Đà Nẵng; 193 Nguyễn Lương Bằng – P. Hòa 

Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng và trước 10h giờ 00 ngày 01 tháng 

07 năm 2024. 

Đơn vị gửi báo giá sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin và tài liệu 

cung cấp cho Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Các công ty; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu:VT, TCHC. 
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PHỤ LỤC: DANH MỤC DỊCH VỤ 

( Đính kèm Thông báo số:        /TB-BVTT ngày      tháng      năm 2024 của BVTT 

thành phố Đà Nẵng) 

STT 
DANH MỤC 

HÀNG HÓA 

Mô tả yêu cầu tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

ĐVT 

Số lượng 

01 

Máy điều hoà lạnh 1 

chiều SUMIKURA, 

NAGAKAWA, 

CASPER, 

MITSHU,DAIKIN ( 

chỉ làm lạnh) 

- Công suất làm lạnh: 1HP -

9000BTU  

- Điện năng tiêu thụ làm lạnh: 

830w 

- Cường độ dòng điện làm lạnh: 

3.7A 

- Nguồn điện: 220-240/1/50 

v/p/Hz 

- Năng suất tách ẩm: 1.0 L/h 

- Độ ồn: Cục trong 38/34/32 

db(A) 

Cục ngoài: 50 dB(A) 

- Kích thước thân máy (RxCxS): 

Cục trong 790x255x200 mm 

Cục ngoài: 660x482x240 

- Khối lượng thân máy: Cục trong 

7.5 kg 

Cục ngoài: 22.5 kg 

- Môi chất lạnh: R32 

- Đường kính ống dẫn: Lỏng 

F6.35mm 

Hơi: F9.52 

- Chiều dài ống: Tiêu chuẩn 5m 

Tối đa 15m 

- Chiều cao chênh lệch cục trong 

– cục ngoài tối đa: 5m 

Bộ 09  



02 

Máy điều hoà lạnh 1 

chiều SUMIKURA, 

NAGAKAWA, 

CASPER, 

MITSUBISHI, 

DAIKIN ( chỉ làm 

lạnh) 

- Công suất làm lạnh: 1.5HP – 

12.000 BTU 

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 

15-20m2 

- Độ ồn trung bình: 42/36/24-

51/50/49 

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Đồng mạ 

vàng 

- Loại Gas: R32 

- Tiêu thụ điện: 1.25kw/h 

- Nhãn năng lượng: 5 ( Hiệu suất 

năng lượng CSPF 4.82 ) 

- Công nghệ tiết kiệm điện: 

Inverter 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi 

Lọc bụi thường 

- Chế độ gió: Điều khiển lên 

xuống tự động 

- Công nghệ làm lạnh nhanh: 

Turbo 

- Tiện ích: làm lạnh nhanh Turbo 

- Tự động cảm biến nhiệt 

- Tự động làm sạch dàn I-Clean 

- Kích thước – khối lượng dàn 

lạnh: Dài 76.3 Cao 29.3 Dày 20,2 

cm -Nặng 8kg 

-Kích thước - Khối lượng dàn 

nóng:Dài 70,3- Cao 45,5- dày 

23,3 cm - nặng 17.5 kg 

- Dòng điện vào 

Dàn lạnh 

- Kích thước ống đồng 

6.35/9.52 

Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa 

1 
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(Bao gồm cả chi phí lắp đặt, chi phí khảo sát và thuế VAT) 
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